
NGHỊ ĐỊNH 139/2025/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 146/2025/NĐ-CP 

❖ Lưu ý: Bài viết chỉ giới thiệu một số quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của một số lĩnh vực mà AN Legal (chủ quan) cho rằng cần 
ưu tiên quan tâm.  

1. Tổng quan về Nghị định 139/2025/NĐ-CP và Nghị định 146/2025/NĐ-CP 

1.1. Các lĩnh vực Nghị Định 139 hướng dẫn và giới hạn trình bày 

Nghị  đị nh 139/2025/NĐ-CP ngà y 12/06/2025 củ à Chí nh phủ  qủy đị nh về  phà n đị nh thà m qủyề n củ à chí nh qủyề n đị à 
phương 02 cà p trong lí nh vư c qủà n ly  nhà  nươ c củ à Bo   Co ng thương (“Nghị Định 139”). 

NĐ 139
Phân định 
thẩm qủyền 

trong 
lĩnh vực 
QLNN củà 
Bộ Công 
thương

Kịnh doành rượủ

Kinh doanh khí

Qủản lý chợ

Bảo vệ qủyền lợị ngườị tịêủ dùng

Địện lực

Công nghịệp tịêủ dùng

Qủản lý, phát trịển cụm công nghịệp

Sản xủất rượủ

Hóà chất

Thương mại

Công nghiệp

 



1.2. Các lĩnh vực Nghị Định 146 hướng dẫn và giới hạn trình bày 

Nghị  đị nh 146/2025/NĐ-CP ngà y 12/06/2025 củ à Chí nh phủ  qủy đị nh về  qủy đị nh về  phà n qủyề n, phà n cà p trong lí nh 
vư c co ng nghịề  p và  thương mà ị (“Nghị Định 146”). 

NĐ 146
Phân qủyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghịệp và thương mạị

Kinh doanh khíDầu khí Hóa chất
Xúc tiến 

thương mại
Xăng dầu

Kinh doanh 
thuốc lá và rượu

Phát triển và 
quản lý chợ

Vật liệu nổ 
công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ
An toàn điện

An toàn vệ sinh 
lao động

Thương mại, 
xuất nhập khẩu

Mua bán hàng hóa, 
VPĐD, chi nhánh 
của thương nhân 

nước ngoài

An toàn thực phẩm
Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa
Điện lực

Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng

Thương mại 
điện tử

Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và 

hiệu quả
Khuyến công

Kinh doanh 
khoáng sản

Phát triển 
công nghiệp hỗ trợ

Ô tô

 

 



1.3. Hiệu lực thi hành và hết hiệu lực (Điều 21 Nghị Định 139, và Điều 60 Nghị Định 139) 

(à) Nghị  Đị nh 139 và  Nghị  Đị nh 146 co  hịề  ủ lư c tư  ngà y 01/07/2025 và  hề t hịề  ủ lư c kề  tư  ngà y 01/03/2027, trư  2 
trươ ng hơ p sàủ:  

(ị) Qủo c ho  ị qủyề t đị nh kề o dà ị thơ ị gịàn à p dủ ng toà n bo   hoà  c mo  t phà n Nghị  Đị nh 139/ Nghị  Đị nh 146 thềo 
đề  xủà t củ à Chí nh Phủ ; hoà  c 

(ịị) Nề ủ co  VBQPPL1 mơ ị qủy đị nh về  củ ng no  ị dủng Nghị  Đị nh 139/ Nghị  Đị nh 146 đươ c tho ng qủà hoà  c bàn 
hà nh tư  01/7/2025 và  co  hịề  ủ lư c trươ c 01/3/2027  qủy đị nh tương ư ng trong Nghị  Đị nh 139/ Nghị  
Đị nh 146 nà y sề  hề t hịề  ủ lư c kề  tư  khị và n bà n mơ ị co  hịề  ủ lư c. 

(b) Trong thơ ị gịàn co n hịề  ủ lư c, nề ủ co  sư  khà c bịề  t qủy đị nh về  “thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, 
thủ tục” gịư à Nghị  Đị nh 139/ Nghị  Đị nh 146 và  và n bà n qủy phà m phà p lủà  t khà c  à p dủ ng Nghị  Đị nh 139/ Nghị  
Đị nh 146.  

(c) Rịề ng Nghị  Đị nh 146: 

(ị) Bo   trươ ng, Thủ  trươ ng CQNB, Chủ  tị ch UBND cà p tí nh to  chư c phà n cà p, phà n qủyề n, ủ y qủyề n trong phà m 
vị thà m qủyề n củ à mí nh.  

(ịị) Nề ủ co  vươ ng mà c   Bo   trươ ng Bo   Co ng thương, Bo   trươ ng, Thủ  trươ ng CQNB hươ ng dà n à p dủ ng Nghị  
Đị nh 146 hoà  c thềo VBQPPL chủyề n ngà nh thủo  c chư c nà ng qủà n ly  củ à mí nh.  

2. Phân cấp trong lĩnh vực cấp Giấy phép hoạt động điện lực (Điều 43 Nghị Định 146)  

(à) UBND cà p tí nh sề  thư c hịề  n cà c co ng vịề  c thủo  c thà m qủyề n củ à Bo   Co ng thương, củ  thề :  

 
1 Chí  bào go m “Lủà  t, nghị  qủyề t củ à Qủo c ho  ị, phà p lề  nh, nghị  qủyề t củ à U y bàn Thươ ng vủ  Qủo c ho  ị, nghị  đị nh, nghị  qủyề t củ à Chí nh phủ , qủyề t đị nh củ à 
Thủ  tươ ng Chí nh phủ ”. 



(ị) Cà p gịà y phề p hoà t đo  ng địề  n lư c lí nh vư c phà n pho ị địề  n cho hoà t đo  ng phà n pho ị địề  n co  phà m vị hoà t 
đo  ng trề n đị à bà n tư  02 đơn vị  hà nh chí nh cà p tí nh trơ  lề n hoà  c co  qủy mo  cà p địề  n à p tư  110 kV trơ  lề n 
(Điều 22.1(c) Nghị định 61/2025/NĐ-CP2); 

(ịị) Cà p gịà y phề p hoà t đo  ng địề  n lư c lí nh vư c bà n bủo n địề  n, bà n lề  địề  n cho cà c trươ ng hơ p sàủ:  

(1) Hoà t đo  ng bà n bủo n địề  n, bà n lề  địề  n co  phà m vị hoà t đo  ng trề n đị à bà n tư  02 đơn vị  hà nh chí nh 
cà p tí nh trơ  lề n hoà  c co  qủy mo  cà p địề  n à p tư  22 kV trơ  lề n thềo Địề ủ 22.1(d) Nghị  đị nh 
61/2025/NĐ-CP 

(2) Phà m vị thị  trươ ng bà n bủo n địề  n, bà n lề  địề  n cà nh trành thủo  c đị à bà n tư  02 tí nh trơ  lề n thềo Địề ủ 
22.1(ề) Nghị  đị nh 61/2025/NĐ-CP 

(b) Trí nh tư , thủ  tủ c thư c hịề  n  

TRƯỜNG HỢP CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Cà p mơ ị, cà p sư à đo ị, bo  sủng, cà p là ị và  cà p gịà hà n  Địề ủ 18 Nghị  đị nh so  61/2025/NĐ-CP 

Thủ ho ị  Địề ủ 23.3 Nghị  đị nh so  61/2025/NĐ-CP 

(c) Qủy đị nh chủyề n tịề p (Điều 61.6 Nghị Định 146) 

(ị) To  chư c đà  no  p ho  sơ đề  nghị  cà p mơ ị, cà p sư à đo ị, bo  sủng, cà p là ị, cà p gịà hà n gịà y phề p hoà t đo  ng địề  n 
lư c đà y đủ  và  hơ p lề   trươ c ngà y 01/07/2025  à p dủ ng Nghị  đị nh so  61/2025/NĐ-CP. 

(ịị) Đơn vị  địề  n lư c đà  đươ c cà p gịà y phề p hoà t đo  ng địề  n lư c trươ c ngà y 01/07/2025  tịề p tủ c thư c hịề  n đề n 
hề t thơ ị hà n ghị trong gịà y phề p hoà t đo  ng địề  n lư c đo . 

 
2 Nghị  đị nh 61/2025/NĐ-CP củ à Chí nh phủ  ngà y 04/03/2025 qủy đị nh chị tịề t mo  t so  địề ủ lủà  t địề  n lư c về  Gịà y phề p hoà t đo  ng địề  n lư c. 



 

3. Phân cấp trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Điều 44, Điều 45 và Điều 47 Nghị Định 146) 

(à) Bo   trươ ng Bo   Co ng thương sề  thư c hịề  n cà c co ng vịề  c thủo  c thà m qủyề n củ à Chí nh phủ , củ  thề :  

(ị) Qủy đị nh chị tịề t về  ngo n ngư , hí nh thư c củ à hơ p đo ng mà ủ (Điều 25.3 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023) 

(ịị) Qủy đị nh chị tịề t về  kịề m soà t hơ p đo ng thềo mà ủ (Điều 28.5 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023) 

(Điều 44 Nghị Định 146) 

(b) Thà m qủyề n bàn hà nh Dành mủ c sà n phà m, hà ng ho à, dị ch vủ  phà ị đà ng ky  hơ p đo ng thềo mà ủ, địề ủ kịề  n gịào 
dị ch chủng thềo Địề ủ 28.1 Lủà  t Bà o về   ngươ ị tịề ủ dủ ng 2023 củ à Thủ  tươ ng Chí nh Phủ  sề  đươ c phà n qủyề n cho 
Bo   trươ ng Bo   Co ng thương / Chủ  tị ch UBND cà p tí nh (Điều 45 Nghị Định 146). 

Trề n thư c tề , Bo   trươ ng Bo   Co ng thương đà  bàn hà nh Tho ng tư 42/2025/TT-BCT củ à (co  hịề  ủ lư c tư  ngà y 
01/07/2025) về  Dành mủ c sà n phà m, hà ng ho à, dị ch vủ  phà ị đà ng ky  hơ p đo ng thềo mà ủ, địề ủ kịề  n gịào dị ch 
chủng. 

(c) UBND cà p tí nh sề  thư c hịề  n cà c co ng vịề  c thủo  c thà m qủyề n củ à Bo   Co ng thương, củ  thề : 

 

 



 

4. Phân cấp trong lĩnh vực thương mại điện tử (Điều 49 Nghị Định 146) 

(à) UBND cà p tí nh sề  thư c hịề  n cà c co ng vịề  c thủo  c thà m qủyề n củ à Bo   Co ng thương (Điều 49.2, 49.3 và 49.4 Nghị Định 
146), củ  thề : 

 

(b) Trí nh tư , thủ  tủ c đo ị vơ ị Địề ủ 49.2, 49.3, 49.4 sề  đươ c thư c hịề  n thềo Phủ  lủ c XV củ à Nghị  Đị nh 146. 

5. Phân cấp trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của nhà đầu tư nước ngoài (Điều 36 Nghị Định 146) 

(à) UBND cà p tí nh sề  thư c hịề  n nhịề  m vủ , qủyề n hà n củ à Bo   Co ng Thương trong trươ ng hơ p sàủ: 



 

(b) UBND cà p tí nh sề  thư c hịề  n nhịề  m vủ , qủyề n hà n củ à Bo   Co ng Thương, Bo   qủà n ly  ngà nh trong trươ ng hơ p sàủ: 

 



6. Phân cấp trong lĩnh vực Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Điều 35 Nghị Định 146) 

(à) UBND cà p tí nh sề  thư c hịề  n nhịề  m vủ , qủyề n hà n củ à Bo   Co ng Thương trong trươ ng hơ p sàủ: 

 

(b) Trí nh tư , thủ  tủ c đươ c thư c hịề  n thềo qủy đị nh tà ị Địề ủ 12, Địề ủ 13, Địề ủ 16, Địề ủ 17, Địề ủ 19, Địề ủ 20, Địề ủ 22, 
Địề ủ 23, Địề ủ 36 và  Địề ủ 37 Nghị  đị nh so  07/2016/NĐ-CP. 

7. Điều khoản chuyển tiếp chung (Điều 22 Nghị Định 139 và Điều 61 Nghị Định 146) 

(à) Cà c ho  sơ thủ  tủ c hà nh chí nh đà  đươ c cơ qủàn tịề p nhà  n trươ c ngà y Nghị  đị nh nà y co  hịề  ủ lư c thị hà nh  

 Cơ qủàn đà  tịề p nhà  n ho  sơ tịề p tủ c thư c hịề  n thềo qủy đị nh củ à và n bà n qủy phà m phà p lủà  t tà ị thơ ị địề m tịề p 
nhà  n ho  sơ. 

(b) Cà c mà ủ đơn, bịề ủ mà ủ bàn hà nh thềo cà c Nghị  đị nh đươ c vịề  n dà n trong Nghị  Đị nh 146 và  Nghị  Đị nh 139  

 Địề ủ chí nh, sư  dủ ng thềo thà m qủyề n tương ư ng củ à cơ qủàn, to  chư c đà  đươ c phà n đị nh tà ị Nghị  Đị nh 146 và  
Nghị  Đị nh 139. 

(c) Và n bà n, gịà y tơ  đà  đươ c cơ qủàn, chư c dành co  thà m qủyề n bàn hà nh, cà p trươ c ngà y Nghị  đị nh nà y co  hịề  ủ lư c 
thị hà nh mà  chưà hề t hịề  ủ lư c hoà  c chưà hề t thơ ị hà n sư  dủ ng  



 Tịề p tủ c đươ c à p dủ ng, sư  dủ ng thềo qủy đị nh củ à phà p lủà  t cho đề n khị hề t thơ ị hà n hoà  c đươ c sư à đo ị, bo  
sủng, thày thề , bà ị bo , hủ y bo , thủ ho ị bơ ị cơ qủàn, chư c dành tịề p nhà  n chư c nà ng, nhịề  m vủ , qủyề n hà n hoà  c cơ 
qủàn, ngươ ị co  thà m qủyề n. 

(d) Cà c co ng vịề  c, nhịề  m vủ  đàng đươ c UBND cà p hủyề  n, cơ qủàn chủyề n mo n thủo  c UBND cà p hủyề  n thủ  ly , gịà ị qủyề t  

 Chủyề n gịào cho UBND cà p xà  gà n vơ ị phà m vị đị à bà n củ à ngươ ị dà n, doành nghịề  p tịề p tủ c thủ  ly , gịà ị qủyề t 
thềo thà m qủyề n, trà ch nhịề  m đươ c qủy đị nh. Chủ  tị ch UBND cà p tí nh chị ủ trà ch nhịề  m hươ ng dà n, địề ủ pho ị 
nhịề  m vủ  nà y. 

***************************** 

 


